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Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 22-9-1997 đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá

	Vùng biển, hải đảo và ven biển nước ta là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế, an ninh - quốc phòng và môi trường sống; có nhiều lợi thế phát triển và là cửa ngõ lớn của cả nước để đẩy mạnh giao lưu quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. 

Qua 10 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, lao động sáng tạo và anh dũng bảo vệ vùng biển tổ quốc của nhân dân và lực lượng vũ trang, kinh tế biển nước ta có bước phát triển đáng kể, đang phát huy vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Cơ cấu kinh tế biển dần hình thành với một số ngành mũi nhọn (thuỷ sản, dầu khí, vận tải và du lịch biển); đã tạo ra 27,8% GDP và khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; giải quyết việc làm cho gần 8,5 triệu lao động; cơ sở hạ tầng bước đầu hình thành; các thành phần kinh tế phát triển đa dạng, nhiều mô hình tốt về kinh tế - xã hội kết hợp an ninh - quốc phòng đã xuất hiện; bộ mặt xã hội nông thôn tiến bộ hơn trước. 

Nhưng, trong phát triển kinh tế biển cũng đang bộc lộ một số mặt yếu kém do nhận thức về vị trí kinh tế biển chưa đầy đủ; thiếu chiến lược phát triển tổng thể và liên kết chặt chẽ giữa các vùng, các ngành kinh tế, an ninh - quốc phòng và văn hoá, xã hội; chưa tổ chức tốt việc thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TW của Bộ Chính trị (khoá VII) về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển. 

Các ngành và các địa phương phát triển kinh tế biển chưa theo một quy hoạch tổng thể, chưa hình thành cơ cấu có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, do đó chưa phát huy được toàn diện và đồng bộ các lợi thế, tiềm năng của biển. Kinh tế biển, đảo chủ yếu vẫn là các ngành nghề truyền thống, lệ thuộc tự nhiên. Vùng nông thôn ven biển và hải đảo phần lớn còn nghèo, đời sống khó khăn. Kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế biển thiếu đồng bộ, lạc hậu và xuống cấp nghiêm trọng, hạn chế sản xuất kinh doanh, chưa bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân và bảo vệ môi trường biển. Chính sách kinh tế - xã hội và thực lực khoa học, công nghệ chưa trở thành động lực phát triển kinh tế biển. Chúng ta chưa thực sự làm chủ vùng biển, tình trạng vi phạm an ninh, chủ quyền, lợi ích quốc gia, trật tự an toàn trên biển đang gia tăng và diễn biến phức tạp. 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII về phát triển kinh tế biển, Bộ Chính trị chỉ thị : 

1- Nắm vững các quan điểm trong phát triển kinh tế biển. 

- Vùng biển, hải đảo và ven biển là địa bàn chiến lược có vị trí quyết định đối với sự phát triển của đất nước ta, là tiềm năng và thế mạnh quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cần đặt kinh tế biển trong tổng thể kinh tế cả nước, trong quan hệ tương tác với các vùng và trong xu thế hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

- Phát triển kinh tế biển phải nhằm tăng cường sức mạnh quốc gia, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; phục vụ cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước cùng với kinh tế hợp tác xã giữ vai trò nền tảng, tăng cường liên minh công - nông và trí thức để xây dựng đô thị và nông thôn vùng biển và ven biển, hải đảo cùng phát triển. Các vùng có điều kiện cần tập trung phát triển trước để tạo động lực phát triển các vùng khác. 

- Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế biển hướng mạnh vào xuất khẩu, dựa trên những tiến bộ về khoa học và công nghệ làm động lực; vừa thúc đẩy nghiên cứu, quản lý, khai thác tiềm năng biển có hiệu quả cao, vừa tái tạo tài nguyên biển, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực. 

- Lợi ích kinh tế biển không chỉ xuất phát từ một địa phương, một ngành, mà cần được liên kết một cách khoa học sự phát triển các ngành trên toàn vùng, trên từng địa bàn cụ thể, thành một chương trình phát triển tổng hợp thống nhất. Phát triển kinh tế biển phải chú trọng ngay từ đầu sự tiến bộ xã hội vùng biển. 

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, hải đảo và ven biển phải gắn kết với yêu cầu bảo vệ kinh tế, bảo vệ đất nước; tăng tiềm lực kinh tế đồng thời củng cố khả năng an ninh - quốc phòng, tạo ra thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. An ninh - quốc phòng phải vừa không ngừng tăng cường năng lực bảo vệ biển, đảo, vừa tạo điều kiện thuận lợi và chủ động tham gia phát triển kinh tế biển. 

2- Mục tiêu tổng quát đến năm 2010 là : 

- Phát huy mọi tiềm lực và lợi thế của vùng biển, hải đảo và ven biển cùng với sức mạnh cả nước xây dựng Việt Nam trở thành nước mạnh về kinh tế biển, có cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu với một số ngành kinh tế mũi nhọn, có công nghệ hiện đại, có giá trị xuất khẩu lớn, tạo tích luỹ cao và ổn định, đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc dân. 

- Xây dựng kinh tế - xã hội vùng biển, hải đảo và ven biển trở thành vùng phát triển năng động, thúc đẩy các vùng trong cả nước phát triển; đồng thời trở thành cửa mở lớn thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường khả năng hợp tác và đấu tranh giữ vững an ninh, chủ quyền đất nước; thực sự là địa bàn chiến lược về kinh tế và an ninh - quốc phòng. 

- Từng bước xây dựng đô thị hiện đại, nông thôn và hải đảo văn minh, có cơ sở hạ tầng và trình độ sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

3- Phương hướng phát triển một số ngành kinh tế biển. 

- Huy động nhiều nguồn lực tập trung phát triển các vùng trọng điểm, các ngành mũi nhọn : thuỷ sản, giao thông, vận tải, dầu khí, du lịch, dịch vụ kinh tế biển. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo thế liên hoàn cho phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh - quốc phòng. Xây dựng nông thôn vùng biển trên cả 3 mặt : dân sinh, dân trí, dân chủ; bảo đảm sự phát triển hài hoà giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ. Tạo lập thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. 

- Với sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước, ngành thuỷ sản phải vươn lên thực hiện cơ chế tự đầu tư, tự cân đối để phát triển. Tập trung vào chương trình đánh bắt khơi xa và hiện đại hoá nuôi trồng thuỷ hải sản theo hướng thâm canh. Khẩn trương đầu tư hiện đại hoá chế biến thuỷ hải sản đi liền với nâng cao năng lực quản lý và tiếp thị. Điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu nghề cá, hoán đổi nghề cá gần bờ. Hạn chế việc đóng mới loại tàu thuyền nhỏ, khuyến khích đóng tàu thuyền lớn đi khơi. Đầu tư có trọng điểm cho nghề khơi nhằm hình thành các tổ hợp đánh cá khơi - xa, mạnh, hiện đại, nhất là ở vùng Trung Bộ và Nam Bộ. Tăng cường phương tiện thông tin liên lạc, cảnh báo, cứu hộ đối với nghề cá. Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới kết cấu hạ tầng nghề cá ở ven bờ và các đảo lớn. Xây dựng các trọng điểm hậu cần - chế biến - dịch vụ - thương mại nghề cá ở Cát Bà, Đà Nẵng, Phan Thiết - Vũng Tàu, Cà Mau - Rạch Giá. 

Xây dựng một số đơn vị quốc doanh đủ mạnh và phân công một số đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đánh bắt và hậu cần dịch vụ, làm chỗ dựa cho ngư dân bám biển dài ngày đánh bắt khơi xa. Phát triển mạnh và rộng khắp các hình thức kinh tế hợp tác trong đánh bắt và nuôi trồng. Tổ chức hợp tác xã hoặc tổ hợp tác đánh bắt hải sản xa bờ, nuôi trồng thủy, hải sản. Hướng dẫn, khuyến khích các chủ nậu, vựa phát huy các mặt tích cực, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, tổ chức tốt tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân, thu hút và tạo thu nhập cao cho người lao động. 

Có chính sách tín dụng ưu đãi và miễn giảm thuế cho ngư dân phát triển đội tàu đánh bắt và tiêu thụ sản phẩm hải sản xa bờ. 

- Phát triển mạnh giao thông-vận tải biển. Đầu tư xây dựng đội tàu vận tải biển đủ mạnh. Tìm các phương thức thích hợp có hiệu quả như thuê mua để phát triển nhanh đội tàu quốc gia. Có chính sách ưu tiên để tăng thị phần cho đội tàu của nước ta đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu. 

Có chính sách huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng một số cảng nước sâu ở các vùng trọng điểm kinh tế, đồng thời tổ chức lại và nâng cấp hệ thống cảng hiện có thông qua đổi mới trang thiết bị xếp dỡ, đặc biệt là thiết bị xếp dỡ container. Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ điều hành quản lý cảng. Nâng cấp cầu đường ra vào cảng và tận dụng các cơ sở hiện có để tăng khả năng thông qua cảng. 

Tổ chức lại và hiện đại hoá một bước ngành đóng mới và sửa chữa tàu biển theo hướng tập trung quy mô lớn, có phân công chuyên môn hoá. Kiểm kê, đánh giá lại lực lượng đóng, sửa tàu hiện nay và có quy hoạch phát triển từ nay đến năm 2010. 

- Cần có chiến lược phát triển ngành dầu khí; tự đầu tư và liên doanh liên kết để vươn lên thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức tự thăm dò và khai thác dầu khí trong nước và từng bước vươn ra tham gia khai thác dầu khí ở nước ngoài. 

Tăng sản lượng dầu khai thác lên 20 triệu tấn năm 2000; coi trọng tìm kiếm thăm dò bằng nhiều phương thức, bảo đảm trữ lượng dự trữ khai thác sau năm 2000. Phát huy lợi thế thị trường dầu thô, đồng thời xúc tiến nhanh xây dựng công nghiệp lọc - hoá dầu. Có quy hoạch phát triển khí đảm bảo đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đảm bảo cho phát triển điện. Phát huy các công trình khí hiện có; chuẩn bị và đàm phán các điều khoản về khí đối với các hợp đồng liên doanh chia sản phẩm đã có phát hiện về khí và các lô có tiềm năng về khí, tìm các giải pháp tăng cường thị trường tiêu thụ khí trong nước. Đẩy mạnh hoạt động, đổi mới công nghệ và thiết bị, tăng thị phần dịch vụ dầu khí. 

- Phát triển du lịch biển theo hướng du lịch cảnh quan, văn hoá, thể thao kết hợp với nghỉ dưỡng, vui chơi. Chú trọng cải thiện môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đi đôi với tôn tạo và bảo vệ môi trường cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước. Đầu tư xây dựng một số khu du lịch trọng điểm tại Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà - Đồ Sơn, Huế - Đà Nẵng - Nha Trang, Vũng Tàu - Long Hải - Côn Đảo, Hà Tiên - Phú Quốc. Tăng tỉ trọng GDP của ngành du lịch trong GDP của cả nước từ 18,6% (2000) lên 27% (2010). 

4- Một số chính sách và giải pháp. 

a- Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại, vừa hợp tác vừa đấu tranh; kết hợp chặt chẽ và khéo léo các lực lượng kinh tế và an ninh - quốc phòng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển, hải đảo. 

b- Phát huy tiềm năng và thế mạnh của các thành phần kinh tế trong các ngành kinh tế biển. 

Phát triển các doanh nghiệp nhà nước đủ sức giữ vai trò nòng cốt trong phát triển công nghiệp dầu khí, giao thông - vận tải biển, đóng và sửa tàu biển, du lịch và dịch vụ, chế biến thuỷ, hải sản, kinh tế đối ngoại vùng biển. 

Khuyến khích rộng rãi hợp tác xã và các hình thức kinh tế hợp tác trong đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, đóng và sửa tầu thuyền, chế biến thuỷ sản, dịch vụ sản xuất, đời sống. Tạo điều kiện để kinh tế hộ nông dân và ngư dân xây dựng các hình thức kinh tế hợp tác từ thấp đến cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ... 

Phát triển kinh tế tư bản nhà nước trong tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp lọc - hoá dầu, khí - điện - đạm, khí hoá lỏng, đóng và sửa tàu biển, luyện kim, du lịch và khách sạn, dịch vụ, chế biến thuỷ sản bằng công nghệ hiện đại. 

Khuyến khích kinh tế tư nhân đầu tư đóng mới tàu thuyền, sản xuất và chế biến thuỷ hải sản, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm. 

c- Phát huy cao độ nguồn lực trong nước đồng thời có chính sách thu hút mạnh hơn vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế biển. 

Trên cơ sở quy hoạch chung, các tỉnh ven biển phải thực sự mở cửa mạnh, xây dựng các thành phố thương mại, công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Từ nay đến năm 2000, cần lựa chọn, xây dựng thí điểm một vài khu kinh tế mở để rút kinh nghiệm nhân rộng. 

Huy động mạnh nguồn đầu tư trong nước bằng cách : thu hút vốn từ các thành phần kinh tế; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên để tạo vốn; phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán; liên kết giữa các địa phương, các ngành, các thành phần kinh tế bằng nhiều hình thức, đặc biệt là dạng công ty cổ phần. Khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài góp vốn, chuyển giao công nghệ, tham gia phát triển kinh tế biển. 

Có chính sách và xây dựng một số đặc khu kinh tế, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu mậu dịch để thu hút mạnh hơn vốn nước ngoài cho các chương trình, dự án có hiệu quả. Thu hút một số tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài kinh doanh dịch vụ tài chính, ngân hàng để tạo vốn cho phát triển kinh tế biển. 

d- Đầu tư để phổ cập văn hoá cấp 2 bằng nhiều hình thức cho nhân dân vùng ven biển và hải đảo. Đào tạo đồng bộ đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật và công nhân lành nghề cho các ngành kinh tế biển. Có chính sách phù hợp với thuyền viên, thuỷ thủ, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang công tác tại vùng biển xa. 

e- Đầu tư thích đáng cho khoa học - công nghệ; tăng cường năng lực điều tra khảo sát, nghiên cứu khí tượng - thuỷ văn và môi trường, thực trạng tài nguyên và dự báo xu thế biến động trong những thập kỷ tới. Từ nay đến năm 2000 cần tăng đầu tư cho nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm thăm dò dầu khí, khoáng sản biển, nguồn lợi hải sản và năng lượng biển, nghiên cứu và bảo vệ môi trường biển, tiếp tục hiện đại hoá khí tượng - thuỷ văn. 

* * * 

Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, hải đảo và ven biển, chiến lược phát triển và các dự án lớn của các ngành kinh tế biển, chiến lược xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển khoa học - công nghệ biển, đào tạo nguồn nhân lực... và sửa đổi, bổ sung các chính sách theo những yêu cầu trên. 

Các tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức xây dựng chương trình phát triển kinh tế biển trên địa bàn lãnh thổ; phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương tổ chức triển khai đúng tiến độ các dự án đã được Chính phủ phê duyệt. 

Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương xây dựng chiến lược bảo đảm an ninh - quốc phòng cả nước và vùng biển. Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương và Ban cán sự đảng các bộ, ngành (ngoại giao, hải quan, thương mại, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuỷ sản, giao thông) cùng với các địa phương có biển nghiên cứu đề xuất phương án phối hợp các lực lượng quản lý, kiểm soát trên biển. 

Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các ban của Đảng theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này. 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 


(Đã ký)

Lê Khả Phiêu

Nguồn: http://www.cpv.org.vn/










